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	Câu
	Câu hỏi
	Câu trả lời
	Đáp án

	1
	Tia lửa điện được ứng dụng trong
	A. Hàn điện

B. Động cơ  nổ khi đốt hỗn hợp khi nổ

C. Làm đèn chiếu sáng

D. Nấu chảy kim loại
	B

	2
	Có mấy phương pháp công nghệ gia công tia lửa điện
	A. Có 1 phương pháp 

B. Có 2 phương pháp 

C. Có 3 phương pháp 

D. Có 4 phương pháp 
	B

	3
	Trong gia công tia lửa điện, điện cực (đóng vai trò dụng cụ) có độ cứng so với độ cứng của phôi như thế nào?
	a.  Có độ cứng thấp hơn nhiều lần so với độ cứng của phôi. 

b.  Có độ cứng bằng với độ cứng của phôi. 

c.  Có độ cứng cao hơn so với độ cứng của phôi. 

d.  Có độ cứng cao hơn nhiều lần so với độ cứng của phôi. 
	A

	4
	Nguyên lý hớt vật liệu trong gia công tia lửa điện bắt buộc phải theo là: 


	a.  Vật liệu dụng cụ dẫn điện, vật liệu phôi không dẫn điện 

b.  Vật liệu dụng cụ không dẫn điện, vật liệu phôi dẫn điện 

c.  Vật liệu dụng cụ và vật liệu phôi đều phải dẫn điện. 

d.  Vật liệu dụng cụ và vật liệu phôi đều không dẫn điện 
	C

	5
	Gia công tia lửa điện dùng điện cực định hình, gọi tắt là phương pháp: 
	a.  Cắt dây 

b.  Xung dây 

c.  Cắt định hình 

d.  Xung định hình 
	C

	6
	Phương pháp gia công tia lửa điện được viết tắt theo thuật ngữ tiếng anh là: 
	a.  EDM 

b.  LBM 

c.  ECM 

d.  WJC 
	A

	7
	EDM là chữ viết tắt của cụm từ tiếng anh nào 


	a.  Electric Distance Machining  

b.  Electric Discharge Machine 

c.  Electrical Discharge Machining 

d.  Electron Discharge Machining 
	C

	8
	Khi gia công  tia  lửa điện phải sử dụng một chất  lỏng điện môi, đó  là dung dịch? 
	a.  Không dẫn điện ở điều kiện bình thường. 

b.  Dẫn điện ở điều khiện bình thường 

c.  Không dẫn điện ở điều kiện nhiệt độ thấp 

d.  Không dẫn điện ở điều kiện nhiệt độ cao 
	A

	9


	Khi gia công tia lửa điện bằng phương pháp cắt dây, đường kính dây điện cực nằm trong khoảng nào? 
	a.  Đường kính dây điện cực d = 0,1 – 0,3mm 

b.  Đường kính dây điện cực d = 0,4 – 0,6mm 

c.  Đường kính dây điện cực d = 0,1 – 0,3µm 

d.  Đường kính dây điện cực d = 0,4 – 0,6µm 


	A

	10
	Cấu  tạo của một máy  xung định hình gồm có 3 phần  chính, đó  là những phần
	 a.  Phần cơ khí, máy phát xung và hệ thống điều khiển CNC  

b.  Phần  cơ  khí,  hệ  thống  điều  khiển  quá  trình  phóng  điện  và  cụm  dung  dịch điện môi 

c.  Phần cơ khí, hệ  thống  tủ điện & điện  tử điều khiển và cụm dung dịch điện môi 

d.  Khung máy tổng hợp, hệ thống điều khiển CNC và cụm dung dịch điện môi 
	C

	11
	Công thức tính năng lượng hớt vật liệu là: 


	a.  We = Ue.Ie.te 

b.  We = Ue.Ie 

c.  We = Uz.Ie.ti 

d.  We = Uz.Ie.te 
	A

	12
	Trong gia công xung định hình điện áp đánh lửa Uz là gì? 


	a.  Là điện áp cần thiết để sinh điện 

b.  Là điện áp cần thiết để dẫn tới sự phóng tia lửa điện 

c.  Là điện áp phóng tia lửa điện 

d.  Là giá trị trung bình của điện áp 
	B

	13
	Trong gia công xung định hình, te là kí hiệu đặc trưng cho đại lượng nào? 
	a.  Thời gian trễ đánh lửa 

b.  Độ kéo dài xung 

c.  Khoảng cách xung 

d.  Thời gian phóng tia lửa điện 
	D

	14
	Trong gia công xung định hình, ký hiệu VE có nghĩa là gì? 


	a.  Là thể tích vật liệu phôi được hớt đi 

b.  Là thể tích vật liệu bị mất đi ở điện cực 

c.  Là thể tích hao hụt của chất điện môi u

d.  Là thể tích của phôi. 
	B

	15
	Trong gia công xung định hình, đường kính d của điện cực phụ thuộc vào mấy yếu tố? 
	a.  1 yếu tố 

b.  2 yếu tố 

c.  3 yếu tố 

d.  4 yếu tố 
	C

	16
	Trong máy  xung  định  hình CNC,  thì CNC  là  chữ  viết  tắt  của  thuật  ngữ tiếng anh nào? 
	a.  Computer numerical Control 

b.  Control numeriacl Computer 

c.  Computer number control 

d.  Computer numerical contour 
	A

	17
	Trong gia công xung định hình, chất  lượng bề mặt  là một khái niệm bao gồm? 


	a.  Sai số hình học, độ võng và các ảnh hưởng nhiệt ở lớp bề mặt 

b.  Độ lồi lõm, vết nứt tế vi trên bề mặt và độ cứng ở lớp bề mặt 

c.  Độ nhám bề mặt, vết nứt tế vi trên bề mặt và các ảnh hưởng nhiệt ở lớp bề mặt 

d.  Độ không  tròn đều, độ không vuông góc và các ảnh hưởng nhiệt ở  lớp bề mặt 
	C

	18
	Bản chất vật lý của quá trình phóng tia lửa điện? 


	a.  Sự phóng tia lửa điện là sự tách vật liệu nhờ tia lửa điện 

b.  Sự phóng tia lửa điện là sự tách vật liệu nhờ điện 

c.  Sự phóng tia lửa điện là sự tách vật liệu nhờ máy phát điện 

d.  Sự phóng tia lửa điện là sự tách vật liệu nhờ chuyển dịch electron 
	A

	19
	Có tất cả mấy pha trong một chu kỳ phóng tia lửa điện? 


	a.  Có tất cả 1 pha trong một chu kỳ phóng tia lửa điện 

b.  Có tất cả 2 pha trong một chu kỳ phóng tia lửa điện 

c.  Có tất cả 3 pha trong một chu kỳ phóng tia lửa điện 

d.  Có tất cả 4 pha trong một chu kỳ phóng tia lửa điện 
	C

	20
	Trong gia công xung định hình, không gian giữa 2 điện cực được điền đầy bởi một chất lỏng, đó là gì? 
	a.  Nước 

b.  Dung dịch trơn nguội 

c.  Chất điện môi 

d.  Dung dịch nước muối 


	C

	21
	Khi phóng  tia  lửa điện, các điện cực không  tiếp xúc với nhau. Nếu chúng chạm vào nhau sẽ xảy ra hiện tượng gì? 
	a.  Hiện tượng phóng tia lửa điện 

b.  Hiện tượng phóng nốt 

c.  Hiện tượng đánh hồ quang 

d.  Hiện tượng xảy ra một dòng ngắn mạch 


	D

	22
	Trong gia công  tia  lửa điện, vùng ảnh hưởng nhiệt của bề mặt phôi bao gồm mấy lớp 
	a.  1 lớp 

b.  2 lớp 

c.  3 lớp 

d.  4 lớp 
	D

	23
	Trong gia công xung định hình, độ chính xác in hình phụ thuộc vào? 


	a.  Độ chính xác của máy, tính chất của điện cực? 

b.  Các thông số điều chỉnh về điện khi gia công, độ chính xác lập trình 

c.  Độ chính xác của máy và các thông số điều chỉnh về điện khi gia công 

d.  Độ chính xác của máy, các  thông số điều chỉnh về điện,  tính chất của điện cực và độ chính xác lập trình.
	D

	24
	Trong gia công xung định hình, nói tới độ chính xác của máy là đề cập tới các vấn đề? 


	a.  Vật liệu điện cực, độ chính xác kính thước 

b.  Độ chính xác của quỹ đạo dụng cụ 

c.  Độ ổn định về cơ, độ chính xác vị trí, hệ thống chạy dao các bàn trượt 

d.  Độ mòn điện cực và khe hở phóng điện 
	C

	25
	Các hiện tượng xấu khi gia công tia lửa điện bao gồm: 


	a.  Hiện tượng hồ quang, và hiện tượng kẹt phoi 

b.  Hiện tượng không phóng tia lửa điện và sự quá nhiệt của chất điện phân 

c.  Hiện tượng ngắn mạch, sụt áp và xung mạch hở không có dòng điện 

d.  Hiện tượng hồ quang, ngắn mạch, sụt áp, xung mạch hở và sự quá nhiệt của chất điện môi 
	D

	26
	Hiện tượng xung mạch hở khi gia công xung định hình bị gây ra bởi 


	a.  Chiều rộng khe hở phóng điện quá nhỏ và dòng chảy mạnh 

b.  Sư phối hợp của cặp điện cực và phôi 

c.  Chiều rộng khe hở phóng điện quá lớn và dòng chảy quá mạnh 

d.  Chiều rộng khe hở phóng điện quá lớn và dòng chảy nhỏ 
	C

	27
	Hiện tượng xung mạch hở khi gia công xung định hình ảnh hưởng tới 


	a.  Chất lượng bề mặt gia công (hư hại bề mặt gia công) 

b.  Làm giảm năng suất gia công 

c.  Làm tăng nhiệt độ của chất điện môi 

d.  Làm tăng dòng chảy của chất điện môi 
	B

	28
	Dòng điện chạy  từ điện cực qua phôi mà không có sự phóng  tia lửa điện gọi là? 
	a.  Dòng điện mạnh 

b.  Dòng điện yếu 

c.  Dòng ngắn mạch 

d.  Dòng phóng tia lửa điện 
	C

	29
	Khi gia  công  xung định  hình,  sự phóng điện  lặp  lại ở  cùng một  chỗ mà không có thời gian chễ đốt cháy được gọi là? 
	a.  Dòng phóng hồ quang 

b.  Dòng phóng tia lửa điện

c. Dòng điện mạnh 

d.  Hồ quang điện 


	D

	30
	Khi gia công xung định hình, hiện tượng hồ quang sẽ xảy ra khi? 


	a.  Dòng chảy của chất điện môi quá yếu và khoảng cách xung t0 quá ngắn 

b.  Dòng chảy của chất điện môi quá mạnh và khoảng cách xung t0 quá dài 

c.  Dòng chảy của chất điện môi quá mạnh và khoảng cách xung t0 quá ngắn 

d.  Dòng chảy của chất điện môi quá yếu và khoảng cách xung t0 quá dài 
	A

	31
	Để chọn được bước dòng điện lớn cần phải lưu ý tới 


	a.  Lượng  hớt  vật  liệu nhỏ, Bề mặt gia  công nhẵn bóng  và độ mòn  tương đối thấp 

b.  Lượng hớt vật liệu lớn, Bề mặt gia công thô và độ mòn tương đối thấp 

c.  Lượng hớt vật liệu lớn, Bề mặt gia công nhẵn bóng và độ mòn tương đối cao 

d.  Lượng hớt vật liệu nhỏ, Bề mặt gia công thô và độ mòn tương đối cao 
	B

	32
	Để chọn được bước dòng điện nhỏ cần phải lưu ý tới 


	a.  Lượng  hớt  vật  liệu nhỏ, Bề mặt gia  công nhẵn bóng  và độ mòn  tương đối cao 

b.  Lượng hớt vật liệu lớn, Bề mặt gia công thô và độ mòn tương đối thấp 

c.  Lượng hớt vật liệu lớn, Bề mặt gia công nhẵn bóng và độ mòn tương đối cao 

d.  Lượng hớt vật liệu nhỏ, Bề mặt gia công thô và độ mòn tương đối cao 
	A

	33
	Trong gia công xung định hình, độ kéo dài xung ti là gì? 


	a.  Là khoảng thời gian giữa hai lần đóng – ngắt của máy phát trong nửa chu kỳ phóng điện. 

b.  Là khoảng thời gian giữa hai lần đóng – ngắt của máy phát trong một chu kỳ phóng điện. 

c.  Là khoảng thời gian giữa hai lần đóng – ngắt của máy phát trong hai nửa chu kỳ phóng điện. 

d.  Là khoảng thời gian giữa hai lần đóng – ngắt của máy phát trong hai chu kỳ phóng điện. 
	B

	34
	Trong gia công xung định hình, độ kéo dài xung ti ảnh hưởng lên 


	a.  Dòng chảy chất điện môi, độ mòn điện cực và năng suất gia công 

b.  Chiều rộng khe hở phóng điện, độ mòn điện cực và năng suất gia công 

c.  Lượng hớt vật liệu, độ mòn điện cực và độ nhám bề mặt gia công 

d.  Độ nhám bề mặt gia công 
	C

	35
	Trong gia công xung định hình, khoảng cách xung t0 là gì? 


	a.  Là khoảng  thời gian giữa hai  lần ngắt và đóng của máy phát  thuộc một chu kỳ phóng điện. 

b.  Là khoảng  thời gian giữa một  lần ngắt và đóng của máy phát  thuộc hai chu kỳ phóng điện kế tiếp nhau 

c.  Là khoảng  thời gian giữa hai  lần ngắt và đóng của máy phát  thuộc một chu kỳ phóng điện. 

d.  Là khoảng thời gian giữa hai lần ngắt và đóng của máy phát thuộc hai chu kỳ phóng điện kế tiếp nhau 
	D

	36
	Trong gia công xung định hình, Điện áp đánh lửa  UZ là gì? 


	a.  Là điện áp để vận hành máy 

b.  Là điện áp thuộc chu kỳ phóng tia lửa điện 

c.  Là điện áp cần thiết để dẫn tới sự phóng tia lửa điện 

d.  Là điện áp phóng tia lửa điện 
	C

	37
	Trong gia công xung định hình, thời gian trễ đánh lửa tđ là gì?


	a.  Là thời gian giữa lúc đóng điện máy phát và lúc xảy ra phóng tia lửa điện 

b.  Là thời gian giữa hai chu kỳ phóng tia lửa điện 

c.  Là khoảng  thời gian giữa một  lần ngắt và đóng của máy phát  thuộc hai chu kỳ phóng điện kế tiếp nhau 

d.  Là khoảng thời gian giữa hai lần đóng – ngắt của máy phát trong hai chu kỳ phóng điện. 
	A

	38
	Trong gia công xung định hình, thời gian phóng tia lửa điện te là gì? 


	a.  Là khoảng  thời gian giữa một  lần ngắt và đóng của máy phát  thuộc hai chu kỳ phóng điện kế tiếp nhau 

b.  Là khoảng thời gian giữa lúc bắt đầu phóng tia lửa điện và lúc ngắt điện 

c.  Là khoảng  thời gian giữa hai  lần ngắt và đóng của máy phát  thuộc một chu kỳ phóng điện. 

d.  Là khoảng thời gian giữa hai lần đóng – ngắt của máy phát trong nửa chu kỳ phóng điện. 
	B

	39
	Trong gia công tia lửa điện, nhiệm vụ của chất điện môi là gì? 


	a.  Cách điện, ion hóa, làm nguội và vận chuyển phoi 

b.  Dẫn điện, oxi hóa và tải phoi 

c.  Cách điện, oxi hóa, làm nguội và vận chuyển phoi 

d.  Cách điện, làm tăng năng suất và tải phoi 
	A

	40
	Trong gia công tia lửa điện thường dùng chủ yếu mấy loại chất điện môi? 
	a.  Thường dùng 1 loại chất điện môi?

b.  Thường dùng 2 loại chất điện môi

c.  Thường dùng 3 loại chất điện môi

d.  Thường dùng 4 loại chất điện môi
	B

	41
	Trong gia công xung định hình, chất điện môi được dùng là Hydrocacbon và nó được chia ra làm mấy nhóm trên cơ sở đặc tính hóa học? 
	a.  1 nhóm 

b.  2 nhóm 

c.  3 nhóm 

d.  4 nhóm 


	C

	42
	Trong gia công tia lửa điện, thông thường có mấy phương pháp tạo dòng chảy chất điện môi  
	a.  Có 4 phương pháp 

b.  Có 5 phương pháp 

c.  Có 6 phương pháp 

d.  Có 7 phương pháp 
	C

	43
	Trong gia công tia lửa điện, để làm sạch dung dịch chất điện môi, người ta thường sử dụng mấy kiểu bộ lọc? 
	a.  2 kiểu bộ lọc 

b.  3 kiểu bộ lọc 

c.  4 kiểu bộ lọc 

d.  5 kiểu bộ lọc 


	B

	44
	Trong gia công xung định hình, người ta thường chia ra làm mấy nhóm vật liệu điện cực? 
	a.  3 nhóm 

b.  4 nhóm 

c.  5 nhóm 

d.  6 nhóm 
	A

	45
	Trong gia công xung định hình, khi gia công hốc hoặc rãnh có mấy loại khe hở phóng điện? 
	a.  2 loại 

b.  3 loại 

c.  4 loại 

d.  5 loại
	B

	46
	Trong gia công tia lửa điện, vật liệu gốm được chia ra làm mấy nhóm?
	a.  2 nhóm 

b.  3 nhóm 

c.  4 nhóm 

d.  5 nhóm 
	A

	47
	Trong quá  trình  cắt dây, ngoài  sự phối hợp  các  chuyển động  tương đối giữa dây và phôi, bản thân dây phải có thêm chuyển động nào? 
	a.  Chuyển động quay 

b.  Chuyển động xiên trục 

c.  Chuyển động vuông góc với trục 

d.  Chuyển động dọc trục 


	D

	48
	Trong gia công cắt dây, thường có mấy loại cấu hình trục phổ biến? 


	a.  2 loại 

b.  3 loại 

c.  4 loại 

d.  5 loại 
	A

	49
	Chất điện môi dùng cho cắt dây thường là? 


	a.  Nước khoáng 

b.  Nước muối 

c.  Dung dịch trơn nguội 

d.  Nước khử khoáng 
	D

	50
	Trong gia công cắt dây, kỹ thuật  thoát phoi thường sử dụng mấy phương pháp? 
	a.  3 phương pháp 

b.  5 phương pháp 

c.  2 phương pháp 

d.  4 phương pháp 
	C

	51
	Phương pháp gia công cắt dây  tia lửa điện được viết  tắt  theo  thuật ngữ tiếng anh là:
	a. Wire EDM 

b. EMD 

c. ECM 

d. WJC 
	A

	52
	Năng lượng cần thiết để bóc đi lớp bề mặt trên cùng phụ thuộc vào: 


	a.  Loại vật liệu 

b.  Công suất nguồn 

c.  Khoảng cách đầu phun 

d.  Đường kính đầu phun 
	D

	53
	Trong gia công  xung định hình, ảnh hưởng  lên độ mòn  tương đối θ của điện cực có các yếu tố nào? 


	a.  Sự phối hợp vật  liệu điện cực- phôi, khe hở phóng điện, khoảng cách xung và sự đấu cực 

b.  Sự phối hợp vật liệu điện cực- phôi, thời gian xung, điện áp đánh lửa và sự đấu cực 

c.  Sự phối hợp vật liệu điện cực- phôi, bước dòng điện, độ kéo dài xung và sự đấu cực 

d.  Sự phối hợp vật  liệu điện cực- phôi, khe hở phóng điện, điện áp phóng  tia lửa điện và sự đấu cực 
	C

	54
	Trong gia công xung định hình, yếu tố điều chỉnh tham khảo REP có nghĩa là? 


	a.  Là thông số điều chỉnh dùng cho sự điều chỉnh lại khe hở điện cực “rộng ra” hay “hẹp lại” 

b.  Là thông số điều chỉnh hiện tượng hồ quang điện, ngắn mạch và sụt áp 

c.  Là  thông số điều chỉnh dòng phóng  tia  lửa điện, bước dòng điện và sự đấu cực 

d.  Là thông số điều chỉnh dòng chảy của chất điện môi 
	A

	55
	Trong gia công tia lửa điện, độ nhớt của chất điện môi được đo bằng đơn vị gì? 
	a.  mm/s 

b.  mm2/s

c.  mm3/s 

d. mm4/s
	B

	56
	Trong  gia  công  xung  định  hình,  vật  liệu  điện  cực  là  đồng  điện  phân  có điểm nóng chảy là bao nhiêu? 
	a.  9830℃

b.  1083℃

c.  11830℃

d.  12830℃


	B

	57
	Trong gia công xung định hình, vật  liệu điện cực  là đồng-volfram có điểm nóng chảy là bao nhiêu? 
	a.  Khoảng 15000℃

b.  Khoảng 20000℃

c.  Khoảng 2500℃

d.  Khoảng 30000℃


	C

	58
	Trong  gia  công  xung  định  hình,  vật  liệu  điện  cực  là  graphit  có  điện  trở riêng là bao nhiêu? 
	a.  Khoảng 1 – 2 Ωmm2/m 

b.  Khoảng 8 – 15 Ωmm2/m 

c.  Khoảng 16 – 20 Ωmm2/m 

d.  Khoảng 21 – 25 Ωmm2/m 

	B

	59
	Trong gia công xung định hình, vật  liệu điện cực  là đồng-graphit có điện trở riêng là bao nhiêu? 
	a.  Khoảng 0,3 – 0,5 Ωmm2/m 

b.  Khoảng 1 – 3 Ωmm2/m 

c.  Khoảng 3 – 5 Ωmm2/m 

d.  Khoảng 6 – 8 Ωmm2/m 
	C

	60
	Cấu trúc bên  trong của hệ điều khiển dùng cho máy gia công tia lửa điện CNC chia ra làm mấy vùng? 
	 a.  4 vùng 

b.  5 vùng 

c.  6 vùng 

d.  7 vùng 
	A

	61
	Mỗi máy xung định hình CNC cần có mấy bộ phận cơ bản?
	a.  4 bộ phận cơ bản 

b.  5 bộ phận cơ bản 

c.  6 bộ phận cơ bản 

d.  7 bộ phận cơ bản 
	A

	62
	Trong gia công tia lửa điện, khi gia công thô sử dụng chất điện môi có độ nhớt cao, với giá trị độ nhớt đến bao nhiêu? 
	a.  0,4 mm2/s 

b.  1 mm2/s 

c.  4 mm2/s 

d.  7 mm2/s 


	C

	63
	Trong gia công tia lửa điện, khi gia công tinh sử dụng chất điện môi có độ nhớt thấp, với giá trị độ nhớt đến bao nhiêu?
	a.  0,02 mm2/s 

b.  0,2 mm2/s 

c.  1 mm2/s 

d.  2 mm2/s 


	D

	64
	Trong gia công xung định hình, vật  liệu điện cực  là đồng-volfram  thường được sử dụng để gia công vật liệu gì cho phù hợp? 
	a.  Đồng 

b.  Gang 

c.  Thép 

d.  Hợp kim cứng  


	C

	65
	Công việc  lập chương  trình cho  các máy gia công  tia  lửa điện CNC bao gồm mấy công đoạn cơ bản? 
	a.  4 công đoạn 

b.  5 công đoạn 

c.  6 công đoạn 

d.  7 công đoạn 


	C

	66
	Trong gia công cắt dây, sự điều khiển liên hệ ngược theo thuật ngữ tiếng anh được gọi là gì? 
	a.  Adaptive contour 

b.  Adaptive control 

c.  Adaptive continue 

d.  Adaptive contrast 


	B

	67
	Trong gia công cắt dây CNC, mã lệnh G10 có chức năng gì?
	a.  Nghiêng dây bên phải 

b.  Nghiêng dây bên trái 

c.  Tự động trở lại điểm gốc 

d.  Thay đổi giá trị dịch chuyển đường kính dây
	D

	68
	Trong gia công cắt dây CNC, mã lệnh G110 có chức năng gì? 


	a.  Định vị mép tự động 

b.  Định vị tâm lỗ tự động 

c.  Định vị tâm rãnh tự động 

d.  Tự động trở lại điểm gốc 
	A

	69
	Trong gia công cắt dây CNC, mã lệnh M40 có chức năng gì? 


	a.  Ngắt điện gia công cắt dây 

b.  Ngắt sự phóng tia lửa điện 

c.  Ngắt chạy dao dây 

d.  Ngắt nước
	B

	70
	Trong gia công cắt dây CNC, mã lệnh M47 có chức năng gì? 


	a.  Ngắt tức thời tùy chọn 1 

b.  Ngắt tức thời tùy chọn 2 

c.  Ngắt tức thời tùy chọn 3 

d.  Ngắt tức thời tùy chọn 4 
	D

	71
	Trong gia công cắt dây CNC, mã lệnh M85 có chức năng gì? 


	a.  Đóng tức thời tùy chọn 1 

b.  Đóng tức thời tùy chọn 2 

c.  Đóng tức thời tùy chọn 3 

d.  Đóng tức thời tùy chọn 4 
	B

	72
	Trong gia công cắt dây CNC, mã lệnh M97 có chức năng gì? 


	a.  Kết thúc chạy ngược lại copy đối xứng gương 

b.  Khởi động chạy ngược lại copy đối xứng gương 

c.  Gọi chương trình con 

d.  Kết thúc chương trình con 
	B

	73
	Trong gia công cắt dây CNC, mã lệnh M50 có chức năng gì? 


	a.  Cắt đứt dây điện cực 

b.  Thay dây điện cực 

c.  Khởi động đi ngược trở lại điểm xuất phát 

d.  Đóng chạy dao dây 
	A

	74
	Trong gia công cắt dây CNC, mã lệnh M83 có chức năng gì?
	a.  Cho mở nước 

b.  Cho ngắt nước 

c.  Ngắt chạy dao dây 

d.  Đóng phóng điện 
	A

	75
	Có mấy loại Laser khí: 


	a.  3 loại 

b.  2 loại 

c.  4 loại 

d.  5 loại 
	A

	76
	Quá trình tác dụng của chùm tia laser vào vị trí gia công được chia ra làm mấy giai đoạn: 
	a.  1 giai đoạn 

b.  2 giai đoạn 

c.  3 giai đoạn 

d.  4 giai đoạn 
	C

	77
	Máy phát tia laser để gia công kim loại gồm mấy bộ phận chính: 


	a.  2 bộ phận chính 

b.  3 bộ phận chính 

c.  4 bộ phận chính 

d.  5 bộ phận chính 
	B

	78
	Các bộ phận chính của máy phát tia laser để gia công kim loại gồm: 


	a.  Đầu phát tia laser 

b.  Bộ phận cung cấp điện, điều khiển 

c.  Đầu phát tia laser và bộ phận gá đặt chi tiết gia công 

d.  Đầu phát tia laser; bộ phận cung cấp điện, điều khiển và bộ phận gá đặt chi tiết gia công 
	D

	79
	Khả năng gia công lỗ bằng tia laser phụ thuộc vào:  


	a.  Khả năng hấp thụ của vật liệu 

b.  Độ cứng của vật liệu’ 

c.  Tính chất kim loại học 

d.  Khả năng hấp thụ và khả năng dẫn nhiệt của vật liệu
	D

	80
	Phương pháp gia công tia Laser được viết tắt theo thuật ngữ tiếng anh là? 
	a. EDM 

b. LBM 

c. ECM 

d. WJC 
	B

	81
	LBM là chữ viết tắt của cụm từ tiếng anh nào? 


	a. Laser Beam Machining 

b. Laze Baem Machining  

c. Laser Beam Machine 

d. Laze Baem Machine
	A

	82
	Dựa  theo cách phân  loại  theo vật  liệu cấu  tạo nên môi  trường hoạt  tính của chúng, chia ra làm mấy loại laser? 
	a. 2 loại 

b. 3 loại 

c. 4 loại 

d. 5 loại 


	C

	83
	Tia laser không có đặc điểm nào dưới đây
	A. Độ đơn sắc cao

B. Độ định hướng cao

C. Cường độ lớn

D. công suất trung bình có giá trị lớn
	D

	84
	Laser rubi không hoạt động theo nguyên tắc nào dưới đây?
	A. Dựa vào sự phát xạ cảm ứng

B. Tạo  ra  sự  đảo  lộn  mật độ.  

C. Dựa vào sự tái hợp giữa electron và lỗ trống.  

D. Sử dụng buồng cộng hưởng.
	C

	85
	Trong laze rubi có sự biến đổi năng lượng từ dạng nào sang quang năng?
	A. Quang năng

B. Hiện tượng cảm ứng điện từ

C. Nhiệt năng

D. Điện năng
	A

	86
	Màu do một laser phát ra:
	A. màu trắng

B. hỗn hợp hai màu đơn sắc

C. hỗn hợp nhiều màu đơn sắc

D. màu đơn sắc
	D

	87
	Tìm phát biểu sai về tia laser:
	A. tia laser có tính định hướng cao
B.  tia laze bị tán sắc khi qua lăng kính

C. tia laze là chùm sáng kết hợp

D.  tia laze có cường độ lớn
	B

	88
	Hiệu suất của một laser:
	A. lớn hơn 100%
B. nhỏ hơn 100%
C. bằng 100%
D. rất lơn so với 100%
	B

	89
	Tìm phát biểu sai. Các loại laser thông thường đã được sản xuất là
	A. laser rắn
B.  laser lỏng
C. Laser khí
D. Laser bán dẫn
	C

	90
	Laze không được ứng dụng:
	A.  làm dao mổ trong y học

B. xác định tuổi cổ vật trong ngành khảo cổ học

C. để truyền tin bằng cáp quang

D. đo các khoảng cách trong ngành trắc địa
	B


2

